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	Số: 35 /QĐ-CĐGD
	       Củ Chi, ngày12  tháng4 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy định chi tiêu ngân sách Công đoàn Giáo dục 

Năm 2016
__________

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07 tháng 03 năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn;  

Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết tài chính công đoàn;  

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07 tháng 03 năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; 
Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn;  

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-CĐGD, ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Củ Chi về việc công nhận Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện; 

Căn cứ hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Củ Chi, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy định về chế độ chi tiêu ngân sách Công đoàn Giáo dục huyện năm 2016.

 
Điều 2. Ban Tài chính Công đoàn thực hiện các nội dung tại Quy định này trong hoạt động Công đoàn Giáo dục huyện năm 2016. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục, Văn phòng Công đoàn Giáo dục huyện Củ Chi và các Công đoàn cơ sở trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

	- Như Điều 4;                 
     


- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

( Đã ký)
Nguyễn Thị Loan
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QUY CHẾ

Thu – Chi ngân sách Công đoàn Giáo dục huyện Củ Chi

Năm 2016
(Ban hành theo Quyết định số 35   /QĐ-CĐGD, ngày 12 /4 /2016 
của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Củ Chi)

A. NGUỒN THU: Tổng quỹ lương/năm (Tổng số ĐV: 3.863): 186.939.235.692 đ/năm.
1. Thu kinh phí:  0,12 (2% của tổng quỹ lương)
=        
448.654.166đ     
2. Thu đoàn phí: 0,4    (1% của tổng quỹ lương)
= 
747.756.943đ     
3. Thu khác: Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn


=
 48.000.000đ

Tổng cộng:
       1.244.411.108đ

B. NỘI DUNG CHI:
	Mục chi
	Tỷ trọng phân bổ

	
	Theo hướng dẫn
	Số tiền

	1. Lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương của cán bộ chuyên trách công đoàn

2. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách
	Không quá 
30%
	358.000.000đ 

	3. Chi quản lý hành chính
	10%
	119.000000đ

	4. Chi hoạt động phong trào và chi khác  
	60%
	719.411.108đ


 

1. Lương, phụ cấp, các khoản khác của cán bộ chuyên trách CĐ: Không có.



2. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách: 

	1.  Chủ tịch CĐGD huyện (01 người):   

                 1.150.000 x 10% x 4,65 x 12 tháng                     
	6.417.000đ

	2.  Phó Chủ tịch (01 người):                 

                 1.150.000 x 7% x 4,98 x 12 tháng
	4.810.680đ

	3. Ủy viên Ban Thường vụ (01 người)

                 1.150.000 x 5% x 4,65 x 12 tháng 
	3.208.500đ

	4.  UV. BCH (10 người):        


         1.150.000 x 0,2 x 10 người  x  12 tháng
         
	27.600.000đ

	5.  UV.UBKT (2 người):                     

                 1.150.000 x 0,15 x 2 người x 12 tháng                 
	4.140.000đ

	6.  Kế toán (lương khoán) (01 người): 3.200.000đ x 12 tháng
	38.400.000đ

	Tổng cộng:
	84.576.180đ


3. Chi quản lý hành chính: 

	1.  Họp Ban Thường vụ: 50.000đ/người  x  3 người  x  20 lần  
	3.000.000đ

	2.  Họp BCH, UV.UBKT: 50.000đ/người  x  15 người  x  4 lần
	3.000.000đ

	3.  Họp CBCĐ sinh hoạt định kỳ: 50.000đ x 103 người  x 6 lần
	    25.900.000đ

	4.  Văn phòng phẩm: 1.200.000đ   x 12 tháng
0,2 x 650.000 x 12 tháng x 12
	    14.400.000đ

	5.  Điện thoại + internet: 150.000đ  x 12 tháng
	1.800.000đ

	7.  Đi công tác, hội họp, nộp báo cáo thành phố: 50.000đ x 12 lần 
	   600.000đ

	8.  Mua sắm phương tiện 
	    50.000.000đ

	9.  Sửa chữa dụng cụ làm việc, mực in
	10.000.000đ

	10.  Nước uống
	1.200.000đ

	11. Tiếp khách
	4.000.000đ

	Tổng cộng:
	  113.900.000đ


* Chế độ đi công tác:

      
- Chi tiền công tác phí: (theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của BTC).

	 + Khoán công tác phí:

(tiền tự túc phương tiện đi công tác thường xuyên hàng tháng):
	

	· Chủ tịch CĐGD/tháng
	300.000đ

	· Phó Chủ tịch CĐGD/tháng
	200.000đ

	· UV/BTV và Cán bộ văn phòng/tháng
	100.000đ

	+  Đi công tác không thường xuyên:
	

	· Trong huyện/lần
	  30.000đ

	· Thành phố (hội họp, nộp báo cáo…) / lần
	  50.000đ 


    
- Trường hợp đi công tác, hội họp, dự sơ tổng kết do Công đoàn cấp trên tổ chức, cách trung tâm thành phố từ 10 km trở lên thì người đi công tác được chi tiền thuê phương tiện theo thực tế = số km thực đi  x  đơn giá khoán. Chi phí còn lại tính theo mức đề nghị ghi trong thư triệu tập của đơn vị chủ trì.

     - Trường hợp đi công tác cả ngày hoặc vài ngày tại thành phố, các tỉnh ngoài TP, mức phụ cấp lưu trú là không quá 150.000 đồng/người/ngày (tùy theo số giờ thực tế).


4. Chi huấn luyện, đào tạo cán bộ:


Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.

	1. Thù lao báo cáo viên thành phố (người/buổi)

	500.000đ

	2. Thù lao báo cáo viên huyện (người/buổi)
	300.000đ

	3. Bồi dưỡng đoàn viên tham dự lớp (người/buổi)
	  30.000đ

	4. Nước uống (người/buổi)
	  10.000đ

	5. Tiền in ấn, mua tài liệu học tập (chi thực tế theo hóa đơn)
	(chi theo thực tế)


         5. Chi hoạt động phong trào: 

	1.  Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao do CĐGD huyện tổ chức
	60.000.000đ

	2.  Tham gia hội diễn văn nghệ, các phong trào thể dục thể thao do CĐGD Thành phố, hoặc LĐLĐ huyện tổ chức
	60.000.000đ

	3.  Tổ chức, tham gia Hội thi theo chuyên đề 
	50.000.000đ

	4.  Tập huấn công tác CĐ, học Luật, Nghị quyết (30.000đ/CB)
	13.500.000đ

	5.  Kiểm tra hoạt động Công đoàn (50 đơn vị/năm)
	15.000.000đ

	6.  Chấm thi đua cuối năm (cụm CĐ chấm chéo)
	20.000.000đ

	7.  Báo chí, tạp chí, sách pháp luật CĐ
	  1.500.000đ

	8.  Khen thưởng phong trào / chuyên đề
	  10.000.000đ

	9.  Hội thi lao động giỏi, lao động sáng tạo (thi GV Giỏi)
	50.000.000đ

	10. Tổng kết hoạt động CĐ, khen thưởng cuối năm
	20.000.000đ

	Tổng cộng:
	330.000.000đ


5.1. Chi hoạt động bảo vệ cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ: không
5.2. Chi tuyên truyền, giáo dục: Chi mua sách báo, tạp chí, ấn phẩm:
	1. Báo Người Lao động (tờ)
	        2.700đ

	2. Tạp chí Phụ nữ 20/10, 8/3 (tờ)
	       5.000đ

	3. Sách pháp luật CĐ
	    1.500.000đ

	4. Chi thù lao bài viết dự thi do công đoàn cấp trên tổ chức 
	   100.000đ 

/1 bài


5.3. Chi về  hoạt  động văn hóa, văn nghệ, thể thao: 

	1. Chi mua sắm phương tiện hoạt động VN, TT do CĐGD tổ chức 
	(theo thực tế)

	2. Chi khen thưởng phong trào: các giải I, II, III, KK
	30.000.000đ

	3. Chi bồi dưỡng Ban tổ chức, tập thể, cá nhân tham gia phong trào VHVN, TT do CĐGD tổ chức/người/ngày
	     100.000đ


5.4. Chi khen thưởng: (Thực hiện theo Quy chế Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định 1564/QĐ-TLD ngày 34/12/2014)
	   * Bằng khen TLĐLĐVN: (được tặng Bằng)
	

	          + Tập thể:       - Toàn diện
	2,0  x  lương tối thiểu chung

	                                 - Chuyên đề
	1,4  x  lương tối thiểu chung

	          + Cá nhân      - Toàn diện
	1,0  x  lương tối thiểu chung

	                                 - Chuyên đề
	0,7  x  lương tối thiểu chung

	    * Bằng khen LĐLĐTP (được tặng Bằng)
	

	          + Tập thể       - Toàn diện
	1,0  x  lương tối thiểu chung

	                                 - Chuyên đề
	0,8  x  lương tối thiểu chung

	          + Cá nhân      - Toàn diện
	0,5  x  lương tối thiểu chung

	                                - Chuyên đề
	0,4  x  lương tối thiểu chung

	    * Giấy khen (của CĐ cấp trên trực tiếp): tặng GK
	

	          + Tập thể       - Toàn diện
	0,4  x  lương tối thiểu chung

	          + Cá nhân      - Toàn diện
	0,2  x  lương tối thiểu chung

	    * Giấy Công nhận danh hiệu CĐ: của CĐCS
	

	      - Danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc”
	0,1  x  lương tối thiểu chung

	      - Danh hiệu “Tổ CĐ xuất sắc”
	0,2  x  lương tối thiểu chung


5.5. Chi tổ chức các hoạt động: 
	1. UBKT: Kiểm tra CĐCS (theo kế hoạch) /người/đơn vị
	60.000đ

	2. Cán bộ CĐ được điều động kiểm tra, chấm thi đua /người/đơn vị
	60.000đ

	3. Chi bồi dưỡng Ban tổ chức, tập thể, cá nhân do CĐGD cử đại diện tham gia phong trào VHVN, TT do CĐ cấp trên tổ chức/người/ngày.
	100.000đ

	4. Trợ cấp tiền mua trang phục cho Cán bộ Ủy ban kiểm tra công đoàn (1.000.000đ x 01 Chủ nhiệm; 500.000đ x 02 Ủy viên = 2.000.000đ) / Nhiệm kỳ 2013-2018. (Theo QĐ 831/QĐ-TLĐ)
	2.000.000đ

	5.  Tổ chức Sơ kết, Tổng kết hoạt động CĐ, tham quan học tập 

+ Đi tour xa hoặc gần (nếu được LĐLĐ huyện duyệt chủ trương)

+ Khen thưởng CĐCS, ĐV tiêu biểu, xuất sắc: (xét chọn thi đua theo thành tích)
	Chi theo thực tế


6. Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên và khen thưởng cán bộ công đoàn
	1. Đoàn viên bệnh hiểm nghèo, tai nạn, khó khăn đột xuất…/người 
	500.000đ-5.000.000đ

	2. Chi trợ cấp ĐV có hoàn cảnh khó khăn (nhân ngày 20/11)/người
	   300.000đ

	3. Khen thưởng Cán bộ Công đoàn cuối năm
	   500.000đ → 1.500.000đ

	4. Chi thăm hỏi, tang tế (lãnh đạo ngành, địa phương, thành phố, tứ thân phụ mẫu lãnh đạo CM+CĐ)/lần
	   500.000đ → 1.000.000đ


7. Chi khác: (Từ nguồn thu khác)
	1. Hỗ trợ tiền cơm trưa cho BCH Công đoàn và cán bộ văn phòng: 

220.000đ  x  14 người = 3.080.000đ/thángx 12 tháng = 36.960.000đ
	 36.960.000đ 

	2. Chi tiếp khách/năm
	11.040.000đ


Ghi chú: Mục 6.1, 6.2 trên đây, do Ban Thường vụ CĐGD sẽ xét chọn một trong các hình thức thăm hỏi, trợ cấp, giúp đỡ đoàn viên tùy từng trường hợp cụ thể và phải có đề nghị từ CĐCS (có đủ giấy tờ, hồ sơ và biên bản họp đề nghị của BCH/CĐCS).

Trên đây là quy định về chế độ chi tiêu ngân sách công đoàn năm 2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Củ Chi./.           




 
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

	
	CHỦ TỊCH

( Đã ký)
Nguyễn Thị Loan
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